  WRITING
TEST 1- PAGE 22-23
PART 2- QUESTION 6 – tr 22
	You have spent the weekend staying with some Enghish friend.
Write a card to them. In your card, you should
· Thank your friends for the weekend
· Say what you enjoyed most about the weekend
· Invite them to stay with you.
	Dich:
Bạn đã dành cuối tuần ở với một số người bạn tiếng Anh.
 Viết một tấm thiệp cho họ. Trong thẻ của bạn, bạn nên        • * Cảm ơn bạn bè của bạn vào cuối tuần     
   • Nói những gì bạn thích nhất vào cuối tuần   
      • Mời họ ở lại với bạn



Hi Mary and John,
I write to say thank you for the weekend both of you stayed in my hometwon last weekend. That was the memorable moment. I enjoyed most riding bike in the paddy rice filed and fishing in the riveside. I hope both of you will arrange time to visit and stay with me next time.
Thuy
Xin chào Mary và John, 
Tôi viết thư để nói lời cảm ơn vì cuối tuần cả hai bạn đã ở lại nhà tôi vào cuối tuần trước. Đó là khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi thích đi xe đạp nhất trong lúa lúa và câu cá ở ven sông. Tôi hy vọng cả hai bạn sẽ sắp xếp thời gian để đến thăm và ở lại với tôi lần sau.

PART 3- QUESTION 7 – tr 23
	· This is part of a letter you receive from an English friend.
I have just seen a brilliant programme about dolphins on television. Which programmes have you enjoyed recently? How much television do you watch?

	• Đây là một phần của bức thư bạn nhận được từ một người bạn tiếng Anh. 
Tôi vừa xem một chương trình tuyệt vời về cá heo trên truyền hình. Những chương trình bạn đã thưởng thức gần đây?Bạn xem tivi bao nhiêu?




Dear max,
Thank you for writing to me. How are you and your family? In your letter, you told me that you enjoyed a program about dolphins on television. I like dolphins because they are useful to humans. I don’t enjoy watching animal programs as much as movies. I have enjoyed Mr. Bean movie recently and laughed a lot when I saw him on the screen. My family also likes him. It is funny to nearly everyone. Have you ever watched this movie? I  usually spend two or three hours on watching television especially watching music and sports. 
Thuy
Gửi max, Cảm ơn bạn đã viết thư cho tôi. Bạn và gia đình khỏe không? Trong thư của bạn, bạn nói với tôi rằng bạn rất thích một chương trình về cá heo trên truyền hình. Tôi thích cá heo vì chúng hữu ích cho con người. Tôi không thích xem các chương trình động vật nhiều như phim ảnh. Gần đây tôi rất thích phim Mr. Bean và cười rất nhiều khi nhìn thấy anh ấy trên màn hình. Gia đình tôi cũng thích anh. Thật là buồn cười cho gần như tất cả mọi người. Bạn đã bao giờ xem bộ phim này? Tôi thường dành hai hoặc ba giờ để xem tivi đặc biệt là xem âm nhạc và thể thao.
PART 3- QUESTION 8 – tr 23        Walking in the rain

Walking in the rain at night made me frightening once in a life. I found myself surrounded by some giant trees when I walked in the rain. I stopped and looked around. It was raining cats and dogs and the wind was blowing between the stees. Suddenly, a drop a rain dripped onto my face and someone pulled me towards the trees. I shouted but no oen heard me. The ground became broken and a gig hole appeared in front of me. I fell into the hole with stones and did not recognize anything around me until a hand was as heavy as a steel woke me up. Oh dear! That was a dream exactly a nightmare. I was safe in my bedroom.


 Đi bộ dưới mưa  
Đi bộ dưới mưa vào ban đêm khiến tôi sợ hãi một lần trong đời. Tôi thấy mình được bao quanh bởi một số cây khổng lồ khi tôi đi trong mưa. Tôi dừng lại và nhìn xung quanh. Trời mưa mèo và chó và gió thổi giữa những cái chuồng. Đột nhiên, một giọt mưa nhỏ giọt trên mặt tôi và ai đó kéo tôi về phía những cái cây. Tôi hét lên nhưng không nghe thấy tiếng tôi. Mặt đất trở nên vỡ nát và một cái lỗ lớn xuất hiện trước mặt tôi. Tôi rơi xuống hố với những viên đá và không nhận ra bất cứ thứ gì xung quanh mình cho đến khi một bàn tay nặng như một cây thép đánh thức tôi. Trời ơi! Đó là một giấc mơ chính xác là một cơn ác mộng. Tôi đã an toàn trong phòng ngủ của tôi.

























TEST 2
PART 2- QUESTION 6 – tr 42
	Richard, your friend, has sent you some birthday money for you to buy a new DVD.
Write an email to Richard. In your email, you should
· Thank him for the present
· Tell him which DVD you are going to buy
· Explain why you have chosen this film.
	Richard, bạn của bạn, đã gửi cho bạn một số tiền sinh nhật để bạn mua DVD mới. Viết một email cho Richard. Trong email của bạn, bạn nên
· Cảm ơn anh ấy về hiện tại 
·  Nói cho anh ấy biết bạn sẽ mua DVD nào 
·  Giải thích lý do tại sao bạn chọn bộ phim này.



Hi Richard,
Thank you for the money. I’m happy now. Did you remember the film we fist met at the cinema? That was “ The new King Of Comedy”. I am going to buy that DVD because we had a great time and laughed a lot at the cinema.      Thuy
Xin chào Richard
Cảm ơn bạn vì số tiền. Tôi hạnh phúc. Bạn có nhớ bộ phim chúng ta đã gặp nhau ở rạp chiếu phim không? Đó là người vua mới của bộ phim hài. Tôi sẽ mua DVD đó vì chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời và cười rất nhiều ở rạp chiếu phim. Thủy

PART 3- QUESTION 7- TR 43
	My sister is getting married next week and we are all excited about the wedding. Tell me about weddings in your country. What do people wear? Do they eat special food?
	Chị tôi chuẩn bị kết hôn vào tuần tới và tất cả chúng tôi đều vui mừng về đám cưới. Nói cho tôi biết về đám cưới ở đất nước của bạn. Mọi người mặc gì? Họ có ăn thức ăn đặc biệt không?



Dear Jenny,
How are you? Thank you for your letter. It is wonderful that your sister is getting married next week. Well, I think all weddings are quite different, but I can remember when my aunt got married two years ago. That was in the summer and of course all guests looked summery. They all wore different dresses and suits. They also had different kinds of food because they came from many contries
in the world. They were fish, meat, soup and a variety of salad. I hope you will enjoy the wedding. Congratulations on your sister’s wedding.
Love
Thuy
Jenny thân mến, bạn có khỏe không? Cảm ơn vì đã gửi thư cho tôi. Thật tuyệt vời khi em gái của bạn sẽ kết hôn vào tuần tới. Chà, tôi nghĩ tất cả các đám cưới đều khá khác nhau, nhưng tôi có thể nhớ khi dì tôi kết hôn cách đây hai năm. Đó là vào mùa hè và tất nhiên tất cả các vị khách đều có vẻ ngoài mùa hè. Họ đều mặc những bộ váy và bộ đồ khác nhau. Họ cũng có nhiều loại thực phẩm khác nhau vì chúng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng là cá, thịt, súp và nhiều loại salad. Tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng đám cưới. Chúc mừng đám cưới của chị gái bạn





 PART 3- QUESTION 8- TR 43

As the concert finishes, I heard someone callled my name. that was my best friend, Katy. We didn’n see for ages. I could not recognize her because she looked more beautiful. We decided to come to my house to talk. I made two hot cups of coffee and cakes for us. We were talking about childhood memories, school after graduated and job. We didn’t realize it was nearly midnight. What a pity we had to say goodbye, but we would meet up one day.

Khi buổi hòa nhạc kết thúc, tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi. đó là người bạn thân nhất của tôi, Katy. Chúng tôi đã không nhìn thấy từ lâu. Tôi không thể nhận ra cô ấy vì cô ấy trông xinh đẹp hơn. Chúng tôi quyết định đến nhà tôi nói chuyện. Tôi làm hai tách cà phê và bánh nóng cho chúng tôi. Chúng tôi đã nói về những kỷ niệm thời thơ ấu, trường học sau khi tốt nghiệp và công việc. Chúng tôi không nhận ra đã gần nửa đêm. Thật đáng tiếc chúng tôi đã phải nói lời tạm biệt, nhưng chúng tôi sẽ gặp nhau vào một ngày.





























TEST 3 -PAGE 62-63
PART 2- QUESTION 6- TR 62
Hi Charlie,
I write to you to ask about the book, “ My life in pictures” by Charlie Chaplin. I need to borrow this book to do my essay. Can you lend it to me? I will return it to you after two weeks. Thank you so much.
Thuy.
Xin chào Charlie, tôi viết thư cho bạn để hỏi về cuốn sách, Cuộc đời tôi trong những bức tranh của Charlie Chaplin. Tôi cần mượn cuốn sách này để làm bài luận. Bạn có thể cho tôi mượn Tôi sẽ trả lại cho bạn sau hai tuần. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thủy
PART 3- QUESTION 7- TR 63
Dear Tom, 
I am very glad that you are going to have a school trip to my country next year. I haven’t seen you for a long time and I would like to make friends with your classmates. I think the best time to visit is the spring because the weather is pleasant. I know you are keen on the ancient architectures so I think you will enjoy walking along the old building here. There are also amusement parks, shopping malls, theatres and museums for you and your classmates to do in my country. I look forward to seeing you soon.
Love
Thuy
Tom thân mến, tôi rất vui vì bạn sẽ có một chuyến đi học tới đất nước tôi vào năm tới. Tôi đã không gặp bạn trong một thời gian dài và tôi muốn kết bạn với các bạn cùng lớp. . Tôi nghĩ thời điểm tốt nhất để ghé thăm là mùa xuân vì thời tiết dễ chịu. Tôi biết bạn rất quan tâm đến các kiến trúc cổ xưa nên tôi nghĩ bạn sẽ thích đi bộ dọc theo tòa nhà cũ ở đây. Ngoài ra còn có các công viên giải trí, trung tâm mua sắm, nhà hát và bảo tàng cho bạn và các bạn cùng lớp ở đất nước tôi. Tôi mong được gặp bạn sớm. Yêu Thủy
PART 3- QUESTION 8- TR 63
I was on the bus when I got a text message from my friend, Julia. She asked me to come to the railway station to help her problem. I caught a bus and arrived there. I sow her with a puppy in hands and it made me surprised. She said that she didn’t know what happened to the puppy. He shouted sll day. I realized he was hungry so I bought him some food and he was happy again. It was a funny day.

Tôi đang trên xe buýt thì nhận được tin nhắn từ bạn tôi, Julia. Cô ấy yêu cầu tôi đến ga xe lửa để giúp cô ấy vấn đề. Tôi bắt một chiếc xe buýt và đến đó. Tôi gieo cô ấy với một con chó con trong tay và nó làm tôi ngạc nhiên. Cô ấy nói rằng cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với con chó con. Anh hét lên cả ngày. Tôi nhận ra anh đói nên tôi mua cho anh một ít thức ăn và anh lại vui vẻ. Đó là một ngày vui.









TEST 4: PAGE 76-77
PART 2- QUESTION 6- TR 76
Dear Amy and Tin,
Thank you for the present both of yo gave me. I like the hoodie very much because of its color and it is fit to me. I will wear it if the weather is cold. Summer is coming. These are hats, sneakers and T- Shirts for both of you.
Thuy
Amy và Tin thân mến, Cảm ơn bạn vì món quà mà cả hai đã tặng tôi. Tôi rất thích áo hoodie vì màu sắc của nó và nó phù hợp với tôi. Tôi sẽ mặc nó nếu thời tiết lạnh. Mùa hè đang tới. Đây là mũ, giày thể thao và áo phông cho cả hai bạn. Thủy

PART 3- QUESTION 7- TR 77
Dear Mark,
How are you? I am happy to receive your letter. You know I spend too much time on watching television for two or three hours. My mother always gets angry with me when she sees me watching television all day. I like to go shopping in my leisure tim and play sports at weekend with family. Sometimes I go hangouts with friends.
Love
Thuy
Mark thân mến, bạn có khỏe không? Tôi rất vui khi nhận được thư của bạn. Bạn biết tôi dành quá nhiều thời gian để xem tivi trong hai hoặc ba giờ. Mẹ tôi luôn giận tôi khi thấy tôi xem tivi cả ngày. Tôi thích đi mua sắm trong thời gian rảnh rỗi và chơi thể thao vào cuối tuần với gia đình. Thỉnh thoảng tôi đi chơi với bạn bè. Yêu Thủy
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PART 3- QUESTION 8- TR 77
A Wonderful experience. I am a girl in my twenties and I want to tell you my experience at the airport. Maybe you von’t like my story because it is not interesting. Two years ago, I left my family to study abroad. That was the first time I lived far away from my parents and I missed my home very much. I made a mistake when I arrived the airport in England. I took a wrong baggage because I was in hurry. I didn’t know until I got out of the airport. I was worried and looked around trying to find help, but no one could. Luckily, a woman came to me and helped with her kindness. She took me to fuond and lost area to find my luggage. I apppeciated her very much. Now I am cnfident to go abroad and never take wrong baggage.
Một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi là một cô gái ở tuổi đôi mươi và tôi muốn kể cho bạn kinh nghiệm của tôi ở sân bay. Có lẽ bạn không thích câu chuyện của tôi vì nó không thú vị. Hai năm trước, tôi bỏ gia đình đi du học. Đó là lần đầu tiên tôi sống xa bố mẹ và tôi rất nhớ nhà. Tôi đã phạm sai lầm khi đến sân bay ở Anh. Tôi lấy một hành lý sai vì tôi đang vội. Tôi không biết cho đến khi ra khỏi sân bay. Tôi đã lo lắng và nhìn xung quanh cố gắng tìm sự giúp đỡ, nhưng không ai có thể. May mắn thay, một người phụ nữ đã đến với tôi và giúp đỡ với lòng tốt của cô ấy. Cô ấy đưa tôi đến khu vực fuond và bị mất để tìm hành lý của tôi. Tôi đã đánh giá cô ấy rất nhiều. Bây giờ tôi đang đi nước ngoài và không bao giờ lấy hành lý sai.


 


